	CÔNG TY TNHH MTV 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TM VÀ DV NGỌC THƠM
	Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

	
	Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2026


BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU VÀ XÁC NHẬN CÔNG NỢ
Hôm nay, ngày 07/07/2026, Đại diện hai bên chúng tôi gồm có:
BÊN A (BÊN BÁN): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
NGỌC THƠM
Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số thuế: 0309391503
Đại diện (Ông): Nguyễn Bảo Thạch                           	 Chức vụ: Phó Giám đốc
BÊN B (BÊN MUA): CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
Địa chỉ: Tầng 3, Lô S5-20 Cụm sản xuất làng nghề Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
MST: 0107522785
Đại diện (Ông/Bà):						Chức vụ: ……………………………..  
Hai bên cùng nhau đối chiếu và xác nhận công nợ đến ngày 30/06/2026 như sau:
[bookmark: _Hlk234331967]Đến hết ngày 30/06/2026, Bên B còn nợ bên A số tiền là: 32,679,427 VNĐ
[bookmark: _Hlk234331981]Bằng chữ: Ba mươi hai triệu sáu trăm bảy mươi chín nghìn bốn trăm hai mươi bảy đồng chẵn.
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.
	XÁC NHẬN CỦA BÊN B: 
	Xác nhận số dư trên là đúng:
	

	Xác nhận số dư trên là không đúng:
	




	Chi tiết các khoản chênh lệch như sau: 	
(đính kèm Bảng kê chi tiết nếu không đủ chỗ trống để trình bày chi tiết)
	ĐẠI DIỆN BÊN A
	ĐẠI DIỆN BÊN B

	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)






NGUYỄN BẢO THẠCH
	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)







	


	CHI TIẾT BÁN HÀNG

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ngày hóa đơn
	Số hóa đơn
	Mã khách hàng
	Tên khách hàng
	Mã số thuế
	Doanh số đã có ck cố định 5%
	Thuế GTGT
	Tổng thanh toán

	01/06/2026
	00038020
	SOI-HNI-BDH-S44
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	457,545 
	36,604 
	494,149 

	01/06/2026
	00038028
	SOI-HNI-BDH-S69
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	230,205 
	18,416 
	248,621 

	01/06/2026
	00038011
	SOI-HNI-CGY-S10
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	506,800 
	40,544 
	547,344 

	01/06/2026
	00038014
	SOI-HNI-CGY-S20
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	235,985 
	18,879 
	254,864 

	01/06/2026
	00038021
	SOI-HNI-CGY-S45
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	300,597 
	24,048 
	324,645 

	01/06/2026
	00038013
	SOI-HNI-DDA-S18
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	617,677 
	49,414 
	667,091 

	01/06/2026
	00038017
	SOI-HNI-DDA-S41
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	737,005 
	58,960 
	795,965 

	01/06/2026
	00038019
	SOI-HNI-DDA-S43
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	893,953 
	71,516 
	965,469 

	01/06/2026
	00038016
	SOI-HNI-HBT-S40
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	315,954 
	25,276 
	341,230 

	01/06/2026
	00038022
	SOI-HNI-HBT-S48
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	332,437 
	26,595 
	359,032 

	01/06/2026
	00038012
	SOI-HNI-HDC-S15
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	285,240 
	22,819 
	308,059 

	01/06/2026
	00038026
	SOI-HNI-HDG-S66
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	553,900 
	44,312 
	598,212 

	01/06/2026
	00038027
	SOI-HNI-HDG-S67
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	332,340 
	26,587 
	358,927 

	01/06/2026
	00038031
	SOI-HNI-HDG-S79
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	286,269 
	22,902 
	309,171 

	01/06/2026
	00038015
	SOI-HNI-LBN-S35
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	230,205 
	18,416 
	248,621 

	01/06/2026
	00038025
	SOI-HNI-LBN-S53
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	528,500 
	42,280 
	570,780 

	01/06/2026
	00038030
	SOI-HNI-MYI-S76
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	549,490 
	43,959 
	593,449 

	01/06/2026
	00038023
	SOI-HNI-NTL-S51
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	1,047,423 
	83,794 
	1,131,217 

	01/06/2026
	00038018
	SOI-HNI-TTX-S42
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	141,591 
	11,327 
	152,918 

	01/06/2026
	00038024
	SOI-HNI-TTX-S52
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	94,394 
	7,552 
	101,946 

	01/06/2026
	00038029
	SOI-HNI-THO-S75
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	477,115 
	38,169 
	515,284 

	10/06/2026
	00040050
	SOI-HNI-BDH-S69
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	286,269 
	22,902 
	309,171 

	10/06/2026
	00040020
	SOI-HNI-CGY-S10
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	371,796 
	29,744 
	401,540 

	10/06/2026
	00040043
	SOI-HNI-CGY-S45
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	141,591 
	11,327 
	152,918 

	10/06/2026
	00040047
	SOI-HNI-DDA-S58
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	389,455 
	31,156 
	420,611 

	10/06/2026
	00040044
	SOI-HNI-HBT-S48
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	375,030 
	30,002 
	405,032 

	10/06/2026
	00040048
	SOI-HNI-HDG-S66
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	1,321,250 
	105,700 
	1,426,950 

	10/06/2026
	00040049
	SOI-HNI-HDG-S67
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	235,985 
	18,879 
	254,864 

	10/06/2026
	00040051
	SOI-HNI-HDG-S78
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	295,061 
	23,605 
	318,666 

	10/06/2026
	00040052
	SOI-HNI-HDG-S79
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	619,660 
	49,573 
	669,233 

	06/07/2026
	00001419
	SOI-HNI-HDG-S80
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	1,238,269 
	99,062 
	1,337,331 

	10/06/2026
	00040046
	SOI-HNI-LBN-S53
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	141,591 
	11,327 
	152,918 

	10/06/2026
	00040045
	SOI-HNI-NTL-S51
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	531,831 
	42,546 
	574,377 

	10/06/2026
	00040019
	SOI-HNI-TTX-S01
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	332,340 
	26,587 
	358,927 

	10/06/2026
	00040021
	SOI-HNI-TTX-S42
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	332,340 
	26,587 
	358,927 

	16/06/2026
	00041272
	SOI-HNI-BDH-S44
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	412,406 
	32,992 
	445,398 

	16/06/2026
	00041268
	SOI-HNI-CGY-S10
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	448,531 
	35,882 
	484,413 

	16/06/2026
	00041269
	SOI-HNI-CGY-S20
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	860,790 
	68,863 
	929,653 

	16/06/2026
	00041271
	SOI-HNI-DDA-S43
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	542,925 
	43,434 
	586,359 

	16/06/2026
	00041267
	SOI-HNI-HBT-S04
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	344,316 
	27,545 
	371,861 

	16/06/2026
	00041275
	SOI-HNI-HDG-S66
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	235,985 
	18,879 
	254,864 

	16/06/2026
	00041276
	SOI-HNI-HDG-S67
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	574,521 
	45,962 
	620,483 

	16/06/2026
	00041273
	SOI-HNI-NTL-S51
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	383,675 
	30,694 
	414,369 

	16/06/2026
	00041266
	SOI-HNI-TTX-S01
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	332,340 
	26,587 
	358,927 

	16/06/2026
	00041270
	SOI-HNI-TTX-S42
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	412,406 
	32,992 
	445,398 

	16/06/2026
	00041274
	SOI-HNI-TTX-S52
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	141,591 
	11,327 
	152,918 

	16/06/2026
	00041277
	SOI-HNI-THO-S75
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	937,575 
	75,006 
	1,012,581 

	23/06/2026
	00042681
	SOI-HNI-BDH-S08
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	506,800 
	40,544 
	547,344 

	23/06/2026
	00042675
	SOI-HNI-BDH-S68
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	506,800 
	40,544 
	547,344 

	23/06/2026
	00042676
	SOI-HNI-BDH-S69
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	285,240 
	22,819 
	308,059 

	23/06/2026
	00042677
	SOI-HNI-BDH-S72
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	285,240 
	22,819 
	308,059 

	23/06/2026
	00042669
	SOI-HNI-CGY-S57
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	285,240 
	22,819 
	308,059 

	23/06/2026
	00042657
	SOI-HNI-DDA-S18
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	478,069 
	38,246 
	516,315 

	23/06/2026
	00042660
	SOI-HNI-DDA-S41
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	141,591 
	11,327 
	152,918 

	23/06/2026
	00042670
	SOI-HNI-DDA-S58
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	878,596 
	70,288 
	948,884 

	23/06/2026
	00042668
	SOI-HNI-GLM-S54
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	285,240 
	22,819 
	308,059 

	23/06/2026
	00042661
	SOI-HNI-HBT-S04
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	281,909 
	22,553 
	304,462 

	23/06/2026
	00042665
	SOI-HNI-HBT-S05
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	285,240 
	22,819 
	308,059 

	23/06/2026
	00042659
	SOI-HNI-HBT-S40
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	314,778 
	25,182 
	339,960 

	23/06/2026
	00042663
	SOI-HNI-HBT-S48
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	190,846 
	15,268 
	206,114 

	23/06/2026
	00042672
	SOI-HNI-HBT-S64
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	454,067 
	36,325 
	490,392 

	23/06/2026
	00042656
	SOI-HNI-HDC-S15
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	285,240 
	22,819 
	308,059 

	23/06/2026
	00042674
	SOI-HNI-HDG-S66
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	286,269 
	22,902 
	309,171 

	23/06/2026
	00042678
	SOI-HNI-HMI-S74
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	285,240 
	22,819 
	308,059 

	23/06/2026
	00042658
	SOI-HNI-LBN-S35
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	496,757 
	39,741 
	536,498 

	23/06/2026
	00042667
	SOI-HNI-LBN-S53
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	421,051 
	33,684 
	454,735 

	23/06/2026
	00042680
	SOI-HNI-MYI-S76
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	359,673 
	28,774 
	388,447 

	23/06/2026
	00042664
	SOI-HNI-NTL-S51
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	1,079,166 
	86,333 
	1,165,499 

	23/06/2026
	00042655
	SOI-HNI-TTX-S01
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	285,240 
	22,819 
	308,059 

	23/06/2026
	00042662
	SOI-HNI-TTX-S42
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	515,445 
	41,236 
	556,681 

	23/06/2026
	00042666
	SOI-HNI-TTX-S52
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	285,240 
	22,819 
	308,059 

	23/06/2026
	00042671
	SOI-HNI-TTX-S61
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	285,240 
	22,819 
	308,059 

	23/06/2026
	00042673
	SOI-HNI-THO-S65
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	285,240 
	22,819 
	308,059 

	23/06/2026
	00042679
	SOI-HNI-THO-S75
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	188,788 
	15,103 
	203,891 

	30/06/2026
	00044601
	SOI-HNI-CGY-S10
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	546,159 
	43,693 
	589,852 

	30/06/2026
	00044602
	SOI-HNI-CGY-S20
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	553,900 
	44,312 
	598,212 

	30/06/2026
	00044603
	SOI-HNI-CGY-S45
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	340,985 
	27,279 
	368,264 

	30/06/2026
	00044604
	SOI-HNI-HDG-S66
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	383,675 
	30,694 
	414,369 

	30/06/2026
	00044605
	SOI-HNI-HDG-S80
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	553,900 
	44,312 
	598,212 

	01/07/2026
	00001322
	SOI-HNI-HMI-22785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	(412,406)
	(32,992)
	(445,399)

	01/07/2026
	00001321
	SOI-HNI-HMI-22785
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÓI BIỂN TRUNG THỰC
	0107522785
	(332,340)
	(26,587)
	(358,927)

	Giảm trừ hàng trả
	(2,918,048)

	Cộng
	33,009,522 

	Chiết khấu Marketing (1%)
	(330,095)

	Tổng 
	32,679,427 



